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Câu 1: (4,0 điểm)
1. Tìm các chất X1, X2, X3, …, X9, X10 thích hợp và hoàn thành các phương trình phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có).

	(1)
	KClO3   →   X1   +   X2

	(2)
	X1   +   X3   →   X4

	(3)
	X4   +
  X5   →   X6

	(4)
	Zn   +
  X6  →   Zn3(PO4)2  +  X7

	(5)
	X7   +   X1  →   X5

	(6)
	CaCO3   →
X8   +   X9

	(7)
	X8   +   X5   →   X10

	 Biết X10 làm quỳ tím hóa xanh.


2. Có 4 lọ mất nhãn đựng bốn chất bột là: Na2O, P2O5, CaO, Fe2O3. Hãy trình bày phương pháp hoá học để phân biệt các chất trên. 
Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có).

Câu 2: (3,0 điểm)

Hợp chất có công thức A2B3 trong phân tử hợp chất có tổng số hạt là 152. Trong phân tử hợp chất số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 48. Số hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử A nhiều hơn trong hạt nhân nguyên tử B là 5. Xác định công thức A2B3.

Câu 3: (3,0 điểm)

Đặt 2 cốc đựng 2 dung dịch HCl và H2SO4 loãng vào 2 đĩa cân sao cho cân ở vị trí thăng bằng. Sau đó làm thí nghiệm như sau:
- Cho 25,44 gam Na2CO3 vào cốc đựng dung dịch HCl (sản phẩm của phản ứng là natriclorua, nước và khí cacbonic).
- Cho m gam Al vào cốc đựng dung dịch H2SO4.

Cân ở vị trí thăng bằng. Tính m, biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Câu 4: (4,0 điểm)

Hòa tan 8,7 gam một hỗn hợp gồm K (Kali) và kim loại M hóa trị II trong dung dịch HCl dư thì thu được 5,6 lít khí H2 (đktc). Khi hòa tan 9 gam kim loại M trong dung dịch HCl dư thì thể tích khí H2 sinh ra nhỏ hơn 11 lít (đktc).
Hãy xác định kim loại M.

Câu 5: (3,0 điểm)

Một cốc đựng dung dịch H2SO4 loãng chứa 98 gam H2SO4.

a) Cho vào cốc 10,8 gam Al. Tính khối lượng H2SO4 đã phản ứng, biết sản phẩm của phản ứng là nhôm sunfat và khí hiđro.

b) Cho tiếp vào cốc 39 gam Zn. Tính thể tích khí hiđro thoát ra (đktc), biết sản phẩm của phản ứng là kẽm sunfat và khí hiđro.

Câu 6: (3,0 điểm)

Cho 11,2 lít hỗn hợp X gồm khí hiđro và metan (CH4) (đktc) có tỉ khối so với oxi là 0,325. Đốt cháy hỗn hợp với 28,8 gam khí oxi. Phản ứng xong, làm lạnh để hơi nước ngưng tụ hoàn toàn, được hỗn hợp khí Y.


a) Viết phương trình hoá học xảy ra. Xác định % thể tích các khí trong X?


b) Xác định % thể tích và % khối lượng của các khí trong Y.

---------------- Hết --------------

Chú ý: Thí sinh được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
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	1. Dựa vào các dự kiện của bài toán xác định được:

X1: O2
X2: KCl

X3: P

X4: P2O5
X5: H2O

X6: H3PO4
X7: H2
X8: CaO  
X9: CO2
X10: Ca(OH)2
- Phương trình hóa học:

1/ 2KClO3      t°    3O2  + 2KCl

2/ 5O2    +  4P   t°    2P2O5

3/  P2O5  + 3H2O         2H3PO4
4/ 3Zn   +   2H3PO4 
  Zn3(PO4)2     +   3H2

5/  2H2       +  O2    t°    2 H2O

6/  CaCO3        t°          CaO   +  CO2    

7/  CaO   +    H2O   
Ca(OH)2
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	2. Trích mẫu thử và đánh số thứ tự.

- Hòa tan các mẫu thử vào nước (dư). Chất nào tan được trong nước là: Na2O, P2O5, CaO. 

Phương trình phản ứng:

            Na2O + H2O   
[image: image1.wmf]¾¾®

 2NaOH

            P2O5 + 3H2O  
[image: image2.wmf]¾¾®

 2H3PO4

            CaO + H2O   
[image: image3.wmf]¾¾®

 Ca(OH)2

- Chất không tan là Fe2O3.

- Dùng quỳ tím nhúng vào 3 dung dịch thu được, dung dịch nào làm quỳ tím chuyển màu đỏ là H3PO4 => chất bột là P2O5. Dung dịch làm quỳ tím chuyển màu xanh đó là NaOH và Ca(OH)2.

- Dùng CO2 sục vào 2 dung dịch làm quỳ tím chuyển thành màu xanh, dung dịch nào xuất hiện vẫn đục đó là dung dịch Ca(OH)2 => chất bột CaO, dung dịch còn lại là NaOH => chất bột là Na2O. 

Phương trình phản ứng:

          Ca(OH)2 + CO2 
[image: image4.wmf]¾¾®

 CaCO3 + H2O .
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	Vì trong phân tử hợp chất A2B3  có tổng số hạt là 152 nên ta có:
              2(PA + nA + eA) + 3(PB + nB + eB)  = 152        (1)

Vì trong phân tử hợp chất số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 48 nên ta có:

              2(PA + eA) + 3(PB + eB)  - 2nA- 3nB ​ = 48        (2)

Vì số hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử A nhiều hơn trong hạt nhân nguyên tử B là 5 nên ta có:

              PA  - PB  = 5 
[image: image5.wmf]Þ

 PA = PB + 5                            (3)
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	Mà PA  = eA; PB = eB                                   

Từ (1) và (2) ta có: 4(PA + eA) + 6(PB + eB)  = 200

                         
[image: image6.wmf]Û

 8PA + 12PB = 200                          (4)

Từ (3) và (5) suy ra: PA = 13  (Al)

                                PB = 8     (O)

Công thức: Al2O3
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	Ta có: 
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- Khi thêm dung dịch Na2CO3 vào cốc đựng dung dịch HCl có phản ứng:

Na2CO3 + 2HCl ( 2NaCl + CO2( + H2O

1 mol                                     1 mol

0,24 mol                                0,24 mol

Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có:

Khối lượng cốc đựng HCl tăng thêm là: 25,44 - 0,24.44 = 14,88 (g).

- Khi thêm Al vào cốc đựng dung dịch H2SO4 có phản ứng:

2Al + 3H2SO4 ( Al2(SO4)3   +  3H2(
2 mol                                           3 mol
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Để cân thăng bằng, khối lượng cốc đựng H2SO4 cũng phải tăng thêm 14,88 (g)

                       
[image: image11.wmf]88
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Giải phương trình ta được: m = 16,74 (g).
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	Đặt a, b lần lượt là số mol của mỗi kim loại K, M trong hỗn hợp.

Thí nghiệm 1:

2K
+
2HCl
(
2KCl

+
H2 (
a






a/2

M
+
2HCl
(
MCl2 

+  
H2 (
b






b

(  số mol H2  = 
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Thí nghiệm 2:

M
+
2HCl
 (
MCl2 

+  
H2 (
9/M(mol) ( 




9/M
Theo đề bài:   
[image: image13.wmf]911
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Mặt khác, ta có: 
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 (  b = 
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Vì  0 < b <  0,25 nên  ta có: 
[image: image16.wmf]10,8
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 <  0,25    (  M <  34,8    (2)

Từ (1) và ( 2) ta suy ra kim loại phù hợp là  Mg.
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	a) Phương trình phản ứng:

       2Al     +        3H2SO4   →   Al2​( SO4)3    +     3H2
       2.27g
     3.98g

      10,8g
xg

- Theo phương trình phản ứng 10,8g Al tác dụng với một lượng H2SO4 là:

      
[image: image17.wmf](
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Vậy khối lượng H2SO4 đã phản ứng là 58,8g.
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	b) Khối lượng H2SO4 còn lại phản ứng với Zn là: 98 – 58,8 = 39,2 (g)

Phương trình phản ứng:

            Zn      +      H2SO4     →   ZnSO4    +    H2 

        65g                98g                                   2g

             x g                39,2g                                 yg

Khối lượng kẽm đã phản ứng là: 
[image: image18.wmf](
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Khối lượng hiđro sinh ra: 
[image: image19.wmf](
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Thể tích khí hiđro thoát ra là: 
[image: image21.wmf](
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(3,0đ)
	a) MTB= 0,325 . 32 = 10,4 (g); nhhkhí = 11,2 : 22,4 = 0,5 (mol)

Áp dụng phương pháp đường chéo, ta có: 

CH4 16
8,4
        3phần


10,4


H2     2
5,6
         2phần

=> 
[image: image22.wmf](
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  Suy ra: 
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	b) Ta có: 
[image: image26.wmf](
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Phương trình phản ứng: 

                                            t0

                2H2    +     O2  
           2H2O

                0,2mol     0,1mol
                                              t0
                CH4    +      2O2             CO2 + 2H2O

                0,3mol     0,6mol
          0,3mol
Hỗn hợp khí còn trong Y gồm: CO2 và khí O2(dư).

nO2dư = 0,9 – (0,6 + 0,1) = 0,2 (mol); nCO2 = 0,3 (mol).
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	Suy ra: 
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[image: image28.wmf]%.
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mCO2 = 0,3.44 = 13,2 (g); mO2 = 0,2.32 = 6,4 (g).
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 EMBED Equation.3  [image: image30.wmf]%.
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Chú ý: Thí sinh có thể làm bài bằng cách khác, nếu đúng vẫn đ​ược điểm tối đa.
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